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I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: Ôn tập toàn bộ kiến thức của hình học lớp 12 gồm: Khối đa diện, thể tích khối đa diện, mặt nón, mặt trụ, mặt cầu, hệ tọa độ trong không gian, phương trình mặt phẳng, phương trình đường thẳng. Nắm được các dạng toán cơ bản trong từng mảng kiến thức.
2. Năng lực

 - Năng lực tự học: Học sinh xác định đúng đắn động cơ thái độ học tập; tự đánh giá và điều chỉnh được kế hoạch học tập; tự nhận ra được sai sót và cách khắc phục sai sót.

- Năng lực giải quyết vấn đề: Biết tiếp nhận câu hỏi, bài tập có vấn đề hoặc đặt ra câu hỏi. Phân tích được các tình huống trong học tập.

- Năng lực tự quản lý: Làm chủ cảm xúc của bản thân trong quá trình học tập vào trong cuộc sống; trưởng nhóm biết quản lý nhóm mình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhóm, các thành viên tự ý thức được nhiệm vụ của mình và hoàn thành được nhiệm vụ được giao.

- Năng lực giao tiếp: Tiếp thu kiến thức trao đổi học hỏi bạn bè thông qua hoạt động nhóm; có thái độ tôn trọng, lắng nghe, có phản ứng tích cực trong giao tiếp.

- Năng lực hợp tác: Xác định nhiệm vụ của nhóm, trách nhiệm của bản thân đưa ra ý kiến đóng góp hoàn thành nhiệm vụ của chủ đề.

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Học sinh nói và viết chính xác bằng ngôn ngữ toán học.

3.Về phẩm chất 

-Rèn luyện tư duy logic, thái độ học tập nghiêm túc.

-Tích cực, tự giác trong học tập, có tư duy sáng tạo.

-Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới, biết quy lạ về quen, có tinh thần hợp tác xây dựng cao.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
    - Máy chiếu.

    - Bảng phụ.

    - Phiếu học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/Mở đầu 

a) Mục tiêu: Học sinh nêu được toàn bộ lý thuyết cơ bản nhất của chương trình hình học 12 bằng cách vẽ sơ đồ tư duy

b) Nội dung: 

1. Sơ đồ tư duy về khối đa diện
CH1: Định nghĩa khối đa diện

CH2: Định nghĩa khối đa diện đều

CH3: Nêu số cạnh, số đỉnh của 5 khối đa diện đều

CH4: Nêu số mặt phẳng đối xứng của hình lập phương, hình bát diện đều, hình tứ diện đều, hình chóp tứ giác đều, hình lăng trụ tam giác đều, hình hộp đứng có đáy là hình thoi, hình hộp chữ nhật 

2. Sơ đồ tư duy về thể tích khối chóp, khối lăng trụ 

CH1: Công thức thể tích khối chóp, thể tích khối lăng trụ, thể tích khối chóp cụt

CH2: Công thức tính tỉ số thể tích 

CH3: Một số công thức tính nhanh thể tích khối tứ diện đặc biệt

3. Sơ đồ tư duy về mặt nón

CH1: Định nghĩa mặt nón, hình nón, khối nón

CH2: Các công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình nón, thể tích khối nón

CH3: Thiết diện của hình nón khi cắt bởi một mặt phẳng

4. Sơ đồ tư duy về mặt trụ

CH1: Định nghĩa mặt trụ , hình trụ, khối trụ. 

CH2: Các công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình trụ, thể tích khối trụ 

CH3: Thiết diện của hình trụ khi cắt bởi một mặt phẳng

5. Sơ đồ tư duy về mặt cầu

CH1: Định nghĩa mặt cầu, khối cầu 

CH2: Các công thức tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu

CH3: Vị trí tương đối của mặt cầu với mặt phẳng

CH4: Vị trí tương đối của mặt cầu với đường thẳng 
6. Sơ đồ tư duy về hệ tọa độ trong không gian
7. Sơ đồ tư duy về phương trình mặt phẳng

8. Sơ đồ tư duy về phương trình đường thẳng

c) Sản phẩm học tập 
d) Tổ chức thực hiện

Phần 1: 

i) Giao nhiệm vụ: 

Chia lớp thành 8 nhóm đủ trình độ học sinh làm các nhiệm vụ từ 1 đến 8

i) Chuyển giao nhiệm vụ 

Mỗi nhóm trình bày ra giấy A​​0.

ii) Thực hiện nhiệm vụ

+) Các bạn trong nhóm trao đổi để thống nhất kiến thức sau đó thống nhất cách thiết kế sơ đồ tư duy. Các thành viên phân công nhiệm vụ để vẽ sơ đồ tư duy nhanh, chính xác  và có tính thẩm mĩ 

+) Treo sản phẩm lên vị trí của nhóm, trưng bày sản phẩm học tập như một phòng tranh.

iii) Báo cáo, thảo luận

+) Sau khi các nhóm đã hoàn thành bài làm của mình, các sản phẩm học tập được treo xung quanh lớp học như một phòng tranh. Giáo viên cho học sinh xếp hàng theo nhóm, sao đó cho học sinh di chuyển xung quanh lớp học để thăm quan phòng tranh. Trong quá trình “xem triển lãm”, học sinh đưa ra các ý kiến phản hồi hoặc bổ sung cho các sản phẩm.

+) Sau khi “xem triển lãm xong”, học sinh quay lại vị trí ban đầu, tổng hợp ý kiến đóng góp và hoàn thiện nhiệm vụ học tập của nhóm mình.

iv) Kết luận

+) Giáo viên tổ chức đánh giá mức độ hoàn thiện nhiệm vụ của nhóm bằng cách: Cho các nhóm đánh giá chéo nhau.

+) Cuối cùng, giáo viên nhận xét chung và đưa ra kết luận cuối cùng về độ chính xác của lời giải các nhóm.

+) Yêu cầu mỗi học sinh về hoàn thiện 8 sơ đồ tư duy  vào sổ tay ghi nhớ 
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: ÔN TẬP LÝ THUYẾT CHƯƠNG 1.
a) Mục tiêu: Học sinh trình bày được nội dung kiến thức trọng tâm của chương 1 Hình học 12.
b) Nội dung: GV yêu cầu học sinh trình bày kiến thức đã được chuẩn bị ở nhà về nội dung kiến thức chương 1.
       H1: Các đỉnh, cạnh, mặt của một đa diện phải thỏa mãn những tính chất nào?

       H2: Thế nào là một khối đa diện lồi? 

       H3: Thế nào là một khối đa diện đều? Kể tên các loại khối đa diện đều. 

       H4: Nêu công thức tính thể tích hình chóp, hình lăng trụ.

c) Sản phẩm:

	       H1: Các đỉnh, cạnh, mặt của một đa diện phải thỏa mãn những tính chất nào?

Trả lời: Đa diện là hình tạo bởi một số hữu hạn các đa giác  có tính chất:

+ Hai đa giác phân biệt chỉ có thể hoặc không có điểm chung, hoặc chỉ có một đỉnh chung, hoặc chỉ có một cạnh chung.

+ Mỗi cạnh của đa giác nào cũng là cạnh chung của đúng hai đa giác.

       H2: Thế nào là một khối đa diện lồi?  

Trả lời: Khối đa diện được gọi là khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kì của khối đa diện đó luôn thuộc khối đa diện đó.

       H3: Thế nào là một khối đa diện đều? Kể tên các loại khối đa diện đều. 

Trả lời: Khối đa diện đều loại {p; q} là khối đa diện lồi có tính chất sau đây:

+ Mỗi mặt của nó là một đa giác đều p cạnh.

+ Mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng q mặt.

Có 5 loại khối đa diện đều: 

+ Khối đa diện đều loại {3; 3}: khối tứ diện đều.

+ Khối đa diện đều loại {4; 3}: khối lập phương.

+ Khối đa diện đều loại {3; 4}: khối bát diện đều.

+ Khối đa diện đều loại {5; 3}: khối mười hai mặt đều.

+ Khối đa diện đều loại {3; 5}: khối hai mươi mặt đều.
       H4: Nêu công thức tính thể tích hình chóp, hình lăng trụ.

Trả lời: 

Thể tích khối chóp bằng 
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 diện tích đáy B nhân với chiều cao h: V = 
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Thể tích khối lăng trụ bằng diện tích đáy B nhân với chiều cao h: V = Bh


d) Tổ chức thực hiện

	Chuyển giao
	- GV nêu lại nội dung của câu hỏi trên phiếu học tập đã giao về nhà, yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi đối chiếu câu trả lời của mình với bạn cùng bàn, sau đó đại diện trình bày.

- HS trao đổi nội dung đã chuẩn bị trên phiếu học tập

	Thực hiện
	 - HS thảo luận cặp đôi thực hiện nhiệm vụ
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm 

	Báo cáo thảo luận
	 - GV yêu cầu đại diện 1 HS của 4 nhóm cặp đôi nêu được các câu trả lời theo phiếu học tập. 
- HS nhóm khác theo dõi, nhận xét, hoàn thiện sản phẩm

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 

- Chốt kiến thức cần ôn tập của chương.


Hoạt động 2: ÔN TẬP LÝ THUYẾT CHƯƠNG 2.
a) Mục tiêu: Học sinh trình bày được nội dung kiến thức trọng tâm của chương 2 Hình học 12.
b) Nội dung: GV yêu cầu học sinh trình bày kiến thức đã được chuẩn bị ở nhà về nội dung kiến thức chương 2.
       H1: Nêu định nghĩa mặt nón tròn xoay, mặt trụ tròn xoay.

       H2: Nêu công thức tính diện tích xung quanh, thể tích hình nón tròn xoay và hình trụ tròn xoay.
       H3: Nêu công thức tính diện tích và thể tích mặt cầu?

c) Sản phẩm:

	       H1: Nêu định nghĩa mặt nón tròn xoay, mặt trụ tròn xoay.

Trả lời: 

+ Mặt nón tròn xoay
Trong mp (P) có hai đường thẳng d và ( cắt nhau tại điểm O và tạo thành góc nhọn (. Khi quay (P) xung quanh ( thì d sinh ra một mặt tròn xoay đgl mặt nón tròn xoay đỉnh O. ( gọi là trục, d gọi là đường sinh, góc 2( gọi là góc ở đỉnh của mặt nón đó.
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+ Mặt trụ tròn xoay
Trong mp (P) có hai đường thẳng d và ( song song với nhau, cách nhau một khoảng r. Khi quay (P) xung quanh ( thì d sinh ra một mặt tròn xoay đgl mặt trụ tròn xoay. ( gọi là trục, d gọi là đường sinh, r là bán kính của mặt trụ đó.
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       H2: Nêu công thức tính diện tích xung quanh, thể tích hình nón tròn xoay và hình trụ tròn xoay.
Trả lời: + Diện tích xung quanh của hình nón: 
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+ Thể tích khối nón: 
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+ Diện tích xung quanh của hình trụ: 
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+ Thể tích khối trụ: 
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       H3: Nêu công thức tính diện tích và thể tích mặt cầu?
Trả lời: 
       H4: Nêu công thức tính thể tích hình chóp, hình lăng trụ.

Trả lời: 

+ Diện tích mặt cầu bán kính r: 
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+ Thể tích khối cầu bán kính r: 
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d) Tổ chức thực hiện

	Chuyển giao
	- GV nêu lại nội dung của câu hỏi trên phiếu học tập đã giao về nhà, yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi đối chiếu câu trả lời của mình với bạn cùng bàn, sau đó đại diện trình bày.

- HS trao đổi nội dung đã chuẩn bị trên phiếu học tập

	Thực hiện
	 - HS thảo luận cặp đôi thực hiện nhiệm vụ
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm 

	Báo cáo thảo luận
	 - GV yêu cầu đại diện 1 HS của 4 nhóm cặp đôi nêu được các câu trả lời theo phiếu học tập. 
- HS nhóm khác theo dõi, nhận xét, hoàn thiện sản phẩm

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 

- Chốt kiến thức cần ôn tập của chương.


3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: HS biết áp dụng các kiến thức kiến thức đã học vào các dạng bài tập cụ thể.
b) Nội dung: 

PHIẾU HỌC TẬP 1

Câu 1. Hình nào dưới đây không phải là hình đa diện?
A. [image: image11.png]


.
B. [image: image12.png]



C. [image: image13.png]



D. [image: image14.png]



Câu 2. Khối đa diện đều loại 
[image: image15.wmf]{
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 là khối
A. Tứ diện đều.
B. Hai mươi mặt đều.
C. Tám mặt đều.
D. Lập phương.

Câu 3. Cho hình chóp có diện tích mặt đáy là 
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 và chiều cao bằng 
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. Thể tích của khối chóp bằng
A. 
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[image: image19.wmf]3

2

a

.
C. 
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Câu 4. Cho khối lăng trụ đứng có cạnh bên bằng 
[image: image22.wmf]5

, đáy là hình vuông có cạnh bằng 
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. Hỏi thể tích khối lăng trụ là:
A. 
[image: image24.wmf]100

.
B. 
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Câu 5. Cho khối chóp 
[image: image28.wmf].

SABC

 có đáy là tam giác đều, 
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. Biết rằng thể tích của khối 
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 bằng 
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. Tính độ dài cạnh đáy của khối chóp 
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Câu 6. Trong không gian, cho tam giác 
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 của hình nón nhận được khi quay 
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 xung quanh trục 
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Câu 7. Cho hình nón có bán kính đáy là [image: image49.wmf]4
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Câu 8. Tính diện tích xung quanh của một hình trụ có chiều cao 
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Câu 9. Một hình cầu có thể tích bằng [image: image61.wmf]4
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Câu 10. Trong không gian với hệ toạ độ 
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Câu 11. Trong không gian với hệ tọa độ 
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 phương trình nào dưới đây là phương trình mặt cầu tâm 
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Câu 12. Trong không gian với hệ tọa độ 
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Câu 13. Trong không gian với hệ tọa độ 
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. Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đọan 
[image: image94.wmf].

AB



A. 
[image: image95.wmf]220

xyz

--=



B. 
[image: image96.wmf]210

xyz

---=





C. 
[image: image97.wmf]20

xyz

--=



D. 
[image: image98.wmf]230

xyz

-+-=


Câu 14. Phương trình tham số của đường thẳng 
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Câu 15. Trong không gian với hệ tọa độ 
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 và mặt phẳng 
[image: image108.wmf](

)

:2310

Pxyz

-+-=
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c) Sản phẩm: học sinh thể hiện trên bảng nhóm kết quả bài làm của mình 

d) Tổ chức thực hiện

	Chuyển giao
	GV: Chia lớp thành 4 nhóm. Phát phiếu học tập 1

HS: Nhận nhiệm vụ,

	Thực hiện
	 GV: điều hành, quan sát, hỗ trợ 

HS: 4 nhóm tự phân công nhóm trưởng, hợp tác thảo luận thực hiện nhiệm vụ. Ghi kết quả vào bảng nhóm.

	Báo cáo thảo luận
	Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận

Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 

Hướng dẫn HS chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo


4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG.

a)Mục tiêu: Giải quyết một số bài toán ứng dụng hình học trong thực tế 

b) Nội dung

PHIẾU HỌC TẬP 2

Vận dụng 1: Một hộp không nắp được làm từ một mảnh các tông theo hình vẽ. Hộp có đáy là một hình vuông cạnh 
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 Tìm độ dài cạnh hình vuông 
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 sao cho chiếc hộp làm ra tốn ít bìa các tông nhất.
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Vận dụng 2: Để thiết kế một chiếc bể cá hình hộp chữ nhật không nắp có chiều cao là 60cm, thể tích 
[image: image125.wmf]3
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. Người thợ dùng loại kính để sử dụng làm mặt bên có giá thành 70.000 đồng/m2 và loại kính để làm mặt đáy có giá thành 100.000 đồng/m2. Tính chi phí thấp nhất để hoàn thành bể cá.
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Vận dụng 3:  Hai quả bóng hình cầu có kích thước khác nhau được đặt ở hai góc của một căn nhà hình hộp chữ nhật. Mỗi quả bóng tiếp xúc với hai bức tường và nền của căn nhà đó. Trên bề mặt của mỗi quả bóng, tồn tại một điểm có khoảng cách đến hai bức tường quả bóng tiếp xúc và đến nền nhà lần lượt là 
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. Tổng độ dài các đường kính của hai quả bóng đó là?
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Vận dụng 4: Trong không gian với hệ tọa độ Descartes 
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Vận dụng 5: Trong không gian với hệ trục toạ độ 
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 Biết rằng có 2 đường thẳng có các đặc điểm: song song với 
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 Tính cosin góc tạo bởi hai đường thẳng đó.
A. 
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c) Sản phẩm: Sản phẩm trình bày của 4 nhóm học sinh

d) Tổ chức thực hiện

	Chuyển giao
	GV: Chia lớp thành 4 nhóm. Phát phiếu học tập 2 cuối tiết 44 của bài

HS: Nhận nhiệm vụ,

	Thực hiện
	Các nhóm HS thực hiện tìm tòi, nghiên cứu và làm bài ở nhà.

Chú ý: Việc tìm kết quả tích phân có thể sử dụng máy tính cầm tay

	Báo cáo thảo luận
	HS cử đại diện nhóm trình bày sản phẩm vào tiết 45

Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 

- Chốt kiến thức tổng thể trong bài học.

- Hướng dẫn HS về nhà tự xây dựng tổng quan kiến thức đã học bằng sơ đồ tư duy.


*Hướng dẫn làm bài
+ Vận dụng 1

Chọn D
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Thể tích khối hộp 
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Để chiếc hộp làm ra ít tốn bìa các tông nhất khi và chỉ khi diện tích toàn phần của hộp là nhỏ nhất.

Diện tích toàn phần của hộp (không nắp) 
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+ Vận dụng 2

Chọn C
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Suy ra tổng chi phí 
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+ Vận dụng 3

Chọn D
Chọn hệ trục toạ độ 
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 gắn với góc tường và các trục là các cạnh góc nhà. Do hai quả cầu đều tiếp xúc với các bức tường và nền nhà nên tương ứng tiếp xúc với ba mặt phẳng toạ độ, vậy tâm cầu sẽ có toạ độ là 
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Giải phương trình ta được nghiệm 
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Vậy có 2 mặt cầu thoả mãn bài toán và tổng độ dài đường kính là 
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+ Vận dụng 4

Chọn A

Gọi 
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Mặt phẳng 
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+ Vận dụng 5:

Chọn D
Gọi 
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 là VTPT của mặt phẳng 
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Vậy, có 2 đường thẳng thoả mãn là 
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Khi đó 
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